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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/ phân 

môn 

1 10 1 Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt 

Nam (mục 1, 2 SGK). 
Cơ Bản GDQP - AN 

2 10 2 Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt 

Nam (mục 3, 4, 5, 6 SGK). 
Cơ Bản GDQP - AN 

3 10 3 Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự 

nghiệp đánh giặc giữ nước (mục 1, 2, 3 SGK). 
Cơ Bản GDQP - AN 

4 10 4 Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự 

nghiệp đánh giặc giữ nước (mục 4, 5, 6 SGK) 
Cơ Bản GDQP - AN 

5 10 5  Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam Cơ Bản GDQP - AN 

6 10 6  Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 

(mục 1, 2, 3 SGK) 
Cơ Bản GDQP - AN 

7 10 7 Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 

(mục 4, 5, 6 SGK)  
Cơ Bản GDQP - AN 

8 10 8 Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam Cơ Bản GDQP - AN 

9 10 9 Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Cơ Bản GDQP - AN 

10 10 11 - Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và chào. 

- Luyện tập. 
Cơ Bản GDQP - AN 

11 10 12 

- Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi 

đều; Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi 

đang giậm chân. 

- Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và 

ngược lại. 

- Luỵên tập. 

Cơ Bản GDQP - AN 

12 10 13 
- Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi 

xuống, đứng dậy, động tác chạy đều, đứng lại. 

Luyện tập. 

Cơ Bản GDQP - AN 

13 10 15 Đội hình tiểu đội hàng ngang Cơ Bản GDQP - AN 

14 10 16 Đội hình tiểu đội hàng dọc Cơ Bản GDQP - AN 

15 10 17 Luyện tập nội dung đã học trong tiết 15, 16. Cơ Bản GDQP - AN 
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TT 
Khối 

lớp 
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PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/ phân 

môn 

1 11 1 Đội ngũ tiểu đội. Cơ Bản GDQP - AN 

2 11 2 Đội ngũ trung đội. Cơ Bản GDQP - AN 

3 11 3 
Sự cần thiết ban hành Luật nghĩa vụ quân sự, 

giới thiệu khái quát về Luật. 
Cơ Bản GDQP - AN 

4 11 4 
Những quy định chung, chuẩn bị cho thanh niên 

nhập ngũ. 
Cơ Bản GDQP - AN 

5 11 5 
Phục vụ tại ngũ trong thời bình, xử lý các vi 

phạm Luật nghĩa vụ quân sự 
Cơ Bản GDQP - AN 

6 11 6 Trách nhiệm của học sinh thực hiện Luật NVQS. Cơ Bản GDQP - AN 

7 11 7 Lãnh thổ quốc gia. Cơ Bản GDQP - AN 

8 11 8 
Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nội dung chủ 

quyền lãnh thổ quốc gia. 
Cơ Bản GDQP - AN 

9 11 9 
Khái niệm biên giới quốc gia, xác định biên giới 

quốc gia Việt Nam. 
Cơ Bản GDQP - AN 

10 11 10 

Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng 

hoà XHVN Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc 

gia. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng và quản lí, 

bảo vệ biên giới quốc gia 

Cơ Bản GDQP - AN 

11 11 11 
Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lý, bảo vệ 

biên giới quốc gia. Trách nhiệm của công dân.              
Cơ Bản GDQP - AN 

12 11 13 Súng tiểu liên AK Cơ Bản GDQP - AN 

13 11 15 
- Ôn tập: Cấu tạo súng tiểu liên AK. 

- Luyện tập: Tháo, lắp súng tiểu liên AK. 
Cơ Bản GDQP - AN 

14 11 18 Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn. Cơ Bản GDQP - AN 

15 11 19 Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK.  Cơ Bản GDQP - AN 
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Chương 

trình 
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môn 

1 12 1 Đội ngũ tiểu đội Cơ Bản GDQP - AN 

2 12 2 Đội ngũ trung đội Cơ Bản GDQP - AN 

3 12 3 
Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ 

QP-AN trong thời kỳ mới. 
Cơ Bản GDQP - AN 

4 12 4 
Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD - 

ANND : Đặc điểm, mục đích, nhiệm vụ 
Cơ Bản GDQP - AN 

5 12 5 

Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD -

ANND: Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, 

khoa học công nghệ. 

Cơ Bản GDQP - AN 

6 12 6 

Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD-

ANND 

- Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh 

- Xây dựng thế trận QPTD-ANND 

Cơ Bản GDQP - AN 

7 12 7 

Những biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD, 

ANND. Trách nhiệm của học sinh trong xây 

dựng nền QPTD- ANND 

Cơ Bản GDQP - AN 

8 12 8 
Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam 

( mục 1, 2a, 2b, 2c, 2d SGK) 
Cơ Bản GDQP - AN 

9 12 9 
Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam 

( mục 2e, 2g, 2h, 2i, mục 3 SGK) 
Cơ Bản GDQP - AN 

10 12 10 Tổ chức Công an nhân dân Việt Nam 
Cơ Bản GDQP - AN 

11 12 14 
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 

(mục 1, 2 SGK) 
Cơ Bản GDQP - AN 

12 12 15 
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 

3, 4 SGK) 
Cơ Bản GDQP - AN 

13 12 16 Luật Công an nhân dân Việt Nam Cơ Bản GDQP - AN 

14 12 17 
Trách nhiệm của HS tham gia xây dựng đội ngũ 

sĩ quan Quân đội, công an. 
Cơ Bản GDQP - AN 

15 12 19 Ý nghĩa, yêu cầu, động tác đi khom, chạy khom. Cơ Bản GDQP - AN 

 

  

                                                    

 


